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THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá, phân loại đối với tập thể, cá nhân  

Năm học 2020- 2021 
__________________ 

 

 

Căn cứ Nghị Định Số: 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về việc 

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Thực hiện Công văn số 51/PNV ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Phòng Nội vụ 

quận Liên Chiểu về việc hướng dẫn đánh giá phân loại đối với tập thể, cá nhân viên 

chức, người lao động năm học 2020-2021; 

Căn cứ hồ sơ đánh giá, phân loại của các tập thể, cá nhân Trường THCS 

Lương Thế Vinh, biên bản cuộc họp ngày 31 tháng 5 năm 2021 về việc đánh giá mức 

độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân Trường THCS Lương Thế Vinh, Hiệu 

trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh thông báo kết quả phân loại đánh giá đối với 

các tập thể, cá nhân năm học 2020-2021, cụ thể như sau: 

1. Cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 36 người, cụ thể như sau: 

T

T 
Họ và tên Chức vụ Tên đề tài, sáng kiến 

Xếp loại, Số QĐ, ngày, 

tháng, năm 

2021 

Tổ 

CM/VP 

1 Đỗ Thị Thủy 
Giáo 

viên 

Một số thủ thuật giúp rèn 

luyện tương tác nhóm và 

phát triển các kỹ năng 

nghe – nói - đọc - viết 

cho học sinh 6 

Xếp loại B 

(Quyết định số 1659/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 5 

năm 2021 của UBND quận 

Liên Chiểu) 

Ngoại 

ngữ 

2 
Nguyễn Thị 

Thu Vân 
TTCM 

Lồng ghép kỹ năng sống 

vào giảng dạy bộ môn 

tiếng Anh lớp 7 có hiệu 

quả. 

Xếp loại B 

(Quyết định số 1659/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 5 

năm 2021 của UBND quận 

Liên Chiểu) 

Ngoại 

ngữ 

3 
Võ Thị Thu 

Sương 

Giáo 

viên 

Phát triển kỹ năng sống 

cho học sinh thông qua 

hoạt động Team building 

Xếp loại C 

(Quyết định số 1659/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 5 

năm 2021 của UBND quận 

Liên Chiểu) 

Ngoại 

ngữ 

4 Lê Thị Hai 
Giáo 

viên 

Nhận thức hành vi tham 

gia giao thông của học 

sinh tường THCS Lương 

Thế Vinh 

Xếp loại C 

(Quyết định số 1659/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 5 

năm 2021 của UBND quận 

Liên Chiểu) 

 



5 
Nguyễn 

Trường Vỹ 
TTCM 

Nghiên cứu mô hình tủ 

đựng hóa chất trong 

phòng thí nghiệm hóa 

học tại trường THCS 

Lương Thế Vinh 

Xếp loại A 

(Quyết định số 1659/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 5 

năm 2021 của UBND quận 

Liên Chiểu) 

Hóa - 

Sinh 

6 
Nguyễn 

Hồng Hiển 
TTCM 

Phương pháp lập trình 

dãy số trong bồi dưỡng 

học sinh giỏi môn Tin 

học 

Xếp loại C 

(Quyết định số 1659/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 5 

năm 2021 của UBND quận 

Liên Chiểu) 

Toán - 

Tin 

7 
Nguyễn Thị 

Huyền My 

Giáo 

viên 

Một số kinh nghiệm 

nhằm nâng cao hiệu quả 

trong việc bồi dưỡng học 

sinh giỏi môn Tin học 

lớp 8 

Xếp loại C 

(Quyết định số 1659/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 5 

năm 2021 của UBND quận 

Liên Chiểu) 

Toán - 

Tin 

8 
Huỳnh Thị 

Thanh Vân 

Giáo 

viên 

Giải pháp tạo hứng thú 

học môn Địa lý cho học 

sinh THCS trong thời đại 

truyền thông mới. 

Xếp loại B 

(Quyết định số 1659/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 5 

năm 2021 của UBND quận 

Liên Chiểu) 

Sử - Địa 

9 
Trần Thị Thu 

Liên 
TTCM 

Một số kinh nghiệm 

trong việc giáo dục đạo 

đức cho học sinh cá biệt 

ở trường THCS. 

Xếp loại C 

(Quyết định số 1659/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 5 

năm 2021 của UBND quận 

Liên Chiểu) 

Sử - Địa 

10 
Cao Thị 

Ngọc 
 

Sử dụng kĩ thuật dạy học 

tích cực 5W1H trong bộ 

môn Địa lý 9 vùng Đồng 

bằng sông Hồng. 

Xếp loại C 

(Quyết định số 1659/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 5 

năm 2021 của UBND quận 

Liên Chiểu) 

Sử - Địa 

11 
Nguyễn Tự 

Biện 
 

Vận dụng phương pháp 

giáo dục theo định hướng 

stem trong môn Lịch Sử 

tại trường THCS Lương 

Thế Vinh. 

Xếp loại B 

(Quyết định số 1659/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 5 

năm 2021 của UBND quận 

Liên Chiểu) 

Sử - Địa 

12 
Trần Thị 

Ngọc Dung 

Nhân 

viên 

Một số giải pháp, biện 

pháp cải thiện tình trạng 

mắt học đường 

Xếp loại C 

(Quyết định số 1659/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 5 

năm 2021 của UBND quận 

Liên Chiểu) 

Văn 

phòng 

13 Lê Thị Hải 
Nhân 

viên 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin trong công tác 

lưu trữ hồ sơ tại trường 

THCS Lương Thế Vinh 

Xếp loại C 

(Quyết định số 1659/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 5 

năm 2021 của UBND quận 

Liên Chiểu) 

Văn 

phòng 

14 
Đoàn Thị 

Uyên Phương 

Nhân 

viên 

Một số kinh nghiệm 

trong việc lưu trữ hồ sơ 

kế toán ở Trường THCS 

Lương Thế Vinh 

Xếp loại C 

(Quyết định số 1659/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 5 

năm 2021 của UBND quận 

Liên Chiểu) 

Văn 

phòng 

15 
Phan Thị Mỹ 

Vân 
TTCM 

Giải pháp phát huytinh 

thần đoàn kết vững mạnh 

Xếp loại C 

(Quyết định số 1659/QĐ-

Văn-

GDCD 



của học sinh trong công 

tác chủ nhiệm lớp 9 tại 

trường THCS Lương Thế 

Vinh. 

UBND ngày 20 tháng 5 

năm 2021 của UBND quận 

Liên Chiểu) 

16 

Nguyễn Thị 

Tuyết Anh 

 

 

Giáo 

viên 

Giải pháp phát huytinh 

thần đoàn kết vững mạnh 

của học sinh trong công 

tác chủ nhiệm lớp 9 tại 

trường THCS Lương Thế 

Vinh. 

Xếp loại C 

(Quyết định số 1659/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 5 

năm 2021 của UBND quận 

Liên Chiểu) 

Văn-

GDCD 

17 
Trần Thị 

Thiên Duyên 

 

Giáo 

viên 

Nguồn tư liệu và cách 

tích hợp tư tưởng Hồ Chí 

Minh trong giảng dạy 

văn bản ở cấp THCS. 

Xếp loại C 

(Quyết định số 1659/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 5 

năm 2021 của UBND quận 

Liên Chiểu) 

Văn-

GDCD 

18 
 Mai Ngọc 

Trung 
TTCM 

Một số bài tập cơ bản và 

biện pháp khắc phục lỗi 

kỹ thuật nhằm nâng cao 

hiệu quả dạy học theo 

chủ đề môn Bóng rổ 

trong trường học 

Xếp loại B 

(Quyết định số 1659/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 5 

năm 2021 của UBND quận 

Liên Chiểu) 

Thể dục 

- Nghệ 

thuật 

19 
 Nguyễn Lê 

Đức 

Giáo 

viên 

Một số bài tập cơ bản và 

biện pháp khắc phục lỗi 

kỹ thuật nhằm nâng cao 

hiệu quả dạy học theo 

chủ đề môn Bóng rổ 

trong trường học 

Xếp loại B 

(Quyết định số 1659/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 5 

năm 2021 của UBND quận 

Liên Chiểu) 

Thể dục 

- Nghệ 

thuật 

20 
 Lưu Thị 

Thùy Dương 

Giáo 

viên 

Khai thác và ứng dụng 

CNTT vào giảng dạy 

môn Âm nhạc lớp 7 

Trường THCS Lương 

Thế Vinh 

Xếp loại C 

(Quyết định số 1659/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 5 

năm 2021 của UBND quận 

Liên Chiểu) 

Thể dục 

- Nghệ 

thuật 

21 
Nguyễn 

Hùng 

Giáo 

viên 

Một số kinh nghiệm giải 

bài tập phần máy cơ đơn 

giản trong Bồi dưỡng 

HSG môn Vật lí 8 

Xếp loại B 

(Quyết định số 1659/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 5 

năm 2021 của UBND quận 

Liên Chiểu) 

Vật lý -

Công 

nghệ 

22 

Trần Thị 

Hạnh 

 
Giáo viên 

Phương pháp tích hợp 

bảo vệ môi trường trong 

giảng dạy Vật lí 7 đạt 

hiệu quả 

Xếp loại A, cấp trường 

 

Vật lý -

Công 

nghệ 

23 
Mai Xuân 

Nhân Giáo viên 

Bồi dưỡng HSG môn 

Toán 8,9 qua phân tích 

đa thức thành nhân tử 

Xếp loại A, cấp trường 

 

Toán - 

Tin 

24 
Bùi Thị Bích 

Vân 

Giáo 

viên 

Một số biện pháp nâng 

cao hiệu quả công tác 

chủ nhiệm cho học sinh 

lớp 6 

Xếp loại A, cấp trường 

 
Hóa-

Sinh 

25 
Ngô Thị 

Thùy Phương 

Giáo 

viên 

Một số giải pháp nâng 

cao chất lượng trong 

công tác Bồi dưỡng HSG 

môn Sinh học 9 

Xếp loại A, cấp trường 

 
Hóa-

Sinh 



2. Cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ:  19 người, cụ thể như sau: 

26 
Trần Đức 

Hùng Giáo viên 

Biện pháp huấn luyện đội 

tuyển bóng bàn đạt kết 

quả cao trong các kì 

HKPĐ cấp thành phố 

Xếp loại A, cấp trường 

 
TD – NT 

27 
Nguyễn Thị 

Ánh Tuyết 

Giáo 

viên 

Một số biện pháo nhằm 

nâng cao chất lượng học 

tập phân môn hát cho học 

sinh Trường THCS 

Lương Thế Vinh 

Xếp loại A, cấp trường 

 
TD – NT 

28 
Phạm Thị Mỹ 

Dung 

Giáo 

viên 

Rèn luyện kỹ năng và 

phát huy tính sáng tạo 

của học sinh trong tiết 

học PROJECT 

Xếp loại A, cấp trường 

 
Ngoại 

ngữ 

29 
Huỳnh Văn 

Hảo 

Giáo 

viên 

Một vài phương pháp 

giúp học sinh học tốt 

hình học lớp 6 

Xếp loại A, cấp trường 

 
Toán - 

Tin 

30 
Nguyễn Thị 

Hoanh 

Giáo 

viên 

Một số chuyên đề Bồi 

dưỡng Học sinh giỏi môn 

Tin học lớp 9 

Xếp loại A, cấp trường 

 
Toán – 

Tin 

31 Trần Thị Huệ 
Giáo 

viên 
Không sáng kiến  

Hóa - 

Sinh 

32 
Trần Quang 

Liền 

Giáo 

viên 

Không sáng kiến  
TD - NT 

33 
Lê Thị Ngọc 

Hân 

Giáo 

viên 

Không sáng kiến  Văn - 

GDCD 

34 
Võ Thị Đông 

Trúc 

Giáo 

viên 

Không sáng kiến  Vật lý - 

CN 

35 Đỗ Ba TTCM 
Không sáng kiến  Vật lý - 

CN 

36 
Nguyễn Thị 

Nga 
NV 

Không sáng kiến  Văn 

phòng 

T

T 
Họ và tên Chức vụ Tổ CM/VP Ghi chú 

1 Hoàng Thị Việt Trinh Giáo viên Toán - Tin  

2 Trần Thị Ngọc Trâm Giáo viên Hóa - Sinh  

3 Lê Trần Thuận An Giáo viên Thể dục - Nghệ thuật  

4 Mai Thị Diễm Nhung Giáo viên Văn - GDCD  

5 Nguyễn Thị Xuân Giáo viên Toán - Tin  

6 Võ Thị Ny Sa Giáo viên Sử - Địa  

7 Ngô Thị Dậu Giáo viên Sử - Địa  

8 Hứa Thị Hạnh Giáo viên Hóa - Sinh  



3. Không đủ điều kiện phân loại: 07 người, cụ thể như sau: 

4. Cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ: 00 người: 

5. Tổng hợp phân loại công chức, viên chức và người lao động năm học 

2020-2021 

a) Viên chức quản lý: 02 người. 

- Ông Bùi Duy Quốc, Hiệu trưởng: Đề xuất xếp loại “Hoàn thành Xuất sắc 

nhiệm vụ”, tỉ lệ 100%.  

- Ông Phạm Phú Quang, Phó Hiệu trưởng: Đề xuất xếp loại “Hoàn thành Xuất 

sắc nhiệm vụ”, tỉ lệ 100%. 

9 Trịnh Thị Thảo Hằng Giáo viên Toán - Tin  

10 Lê Thị Mỹ Quyên Giáo viên Toán - Tin  

11 Nguyễn Thị Yến Giáo viên Toán - Tin  

12 Trần Thị Ái Nương Giáo viên Toán - Tin  

13 Phạm Thị Thùy Linh Giáo viên Văn - GDCD  

14 Huỳnh Thị Khánh Vi Giáo viên Văn - GDCD  

15 Nguyễn Thị Diệu Hiền Giáo viên Văn - GDCD  

16 Trương Văn Dũng Nhân viên bảo vệ Văn phòng  

17 Hứa Đình Nhứt Nhân viên bảo vệ Văn phòng  

18 Hoàng Thị Thanh Thúy Giáo viên Văn - CD  

19 Lê Thị Thanh Trà Giáo viên Văn - CD  

TT Họ và tên Chức vụ Tổ CM/VP Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Thu Trúc Giáo viên TPT Sử - Địa 
HĐLĐ thời vụ 

tháng từ 11/2020 

2 Lê Thị Tố Kim Giáo viên NN 
Mới về trường từ 

tháng 3/2021 

3 Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên NN 
Mới về trường từ 

tháng 01/2021 

4 Lê Nguyễn Thị Đoan Trang NV thiết bị Văn phòng 
Mới về trường từ 

tháng 02/2021 

5 Huỳnh Thục Hậu Giáo viên TD - NT 
HĐLĐ thời vụ 

tháng từ 02/2021 

6 Trần Thị Duy Tính Giáo viên Hóa - sinh 

HĐLĐ thời vụ 

tháng từtháng 

9/2020 

7 Trần Thị Quỳnh Như Giáo viên NN 

HĐLĐ thời vụ 

tháng từ tháng 

9/2020 



b) Viên chức không giữ chức vụ quản lý: 52 người 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 33 người, chiếm tỷ lệ 63.5% 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 17 người, chiếm tỷ lệ 32.7% 

- Hoàn thành nhiệm vụ: 00 người, chiếm tỷ lệ 0.0% 

- Không hoàn thành nhiệm vụ: 00 người, chiếm tỷ lệ 0.0% 

- Không đủ điều kiện phân loại: 02 người, chiếm tỷ lệ 3.8% 

d) Lao động hợp đồng: 10 người 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 03 người, chiếm tỷ lệ 30% 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 02 người, chiếm tỷ lệ 20% 

- Hoàn thành nhiệm vụ: 00 người, chiếm tỷ lệ 00% 

- Không hoàn thành nhiệm vụ: 0 người, chiếm tỷ lệ 00% 

- Không đủ điều kiện phân loại: 05 người, chiếm tỷ lệ 50% 

Trên đây là kết quả phân loại, đánh giá đối các tập thể, cá nhân Trường THCS 

Lương Thế Vinh năm học 2020- 2021. Hiệu trưởng Trường Lương Thế Vinh thông 

báo để các cơ quan, đơn vị được biết theo quy định./. 

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- Phòng GD&ĐT; 

- Phòng Nội vụ; 
- Lưu: VT. 

 

 

 

 

Bùi Duy Quốc 

 


